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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của hỗn hợp chất chiết từ những cây thảo dược 

với tỷ lệ thành phần các chất chiết phối trộn; đó là cây Dã quỳ (50%), Cỏ xước (20%), Hoàn ngọc (20%), 
Đinh lăng (10%) đến sinh lý, sinh hoá máu và sức kháng bệnh của lợn khi cho lợn ăn thức ăn có trộn hỗn hợp 
chất chiết nêu trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu không có sự sai khác giữa 
các lô thí nghiệm. Trong đó bạch cầu lymphocyte chiếm tỷ lệ cao nhất; nằm trong khoảng 49,0 đến 59,6% ở 
các lô thí nghiệm. Số lượng E. coli, Salmonella trong phân không có sự sai khác giữa các lô thí nghiệm. Tỷ 
lệ tiêu chảy có xu hướng giảm khi tăng lượng hỗn hợp dược liệu. Tỷ lệ ngày có lợn bị tiêu chảy (số ngày có 
lợn bị tiêu chảy/tổng số ngày theo dõi) ở các lô thí nghiệm DC-1; H-0,5; H-1,0 và H-1,5 lần lượt là 7,35%; 
5,24%; 4,68% và 4,22%. Như vậy, bổ sung hỗn hợp chất chiết cây dược liệu trong thức ăn cho lợn không làm 
thay đổi các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của lợn mà còn có thể giúp giảm tỷ lệ tiêu chảy ở lợn.

Từ khoá: Lợn, dược liệu, chỉ tiêu sinh lý, sinh hoa máu, tiêu chảy, bệnh đường hô hấp.
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SUMMARY
The objectives of this study aimed at determining the effects of a herbal plant extract mixture 

with the rate of herbal plant extract components, such as: Tithonia diversifolia (50%), Achyranthes 
aspera (20%), Pseuderanthemum palatiferum (20%), Polyscias fruticosa (10%) to physiological and 
biochemical indicators of blood, number of E. coli, Salmonella in feces, diarrheal and respiratory 
infection rate in growing pigs when the pigs were fed with feed mixing the above herbal plant extract 
mixture. The studied result showed that there was no significant difference of physiological and 
biochemical indicators of blood among the experimental pig batches. The lymphocyte was accounted 
for the highest proportion, ranged between 49.0% and 59.6%. The number of E. coli, Salmonella 
in the pig feces were not different among the experimental pig batches. The diarrheal rate had a 
trend in reduction when increasing the rate of herbal plant extract mixture in feed. The rate of day 
having diarrheal pigs (number of days having diarrheal pigs/total monitoring days) was 7.35%, 5.24%, 
4.68%, and 4.22% for the experimental pig batches:  DC-1, H-0.5,  H-1.0 and  H-1.5, respectively. So, 
supplementing the herbal plant extract mixture in feed for pigs did not make the change of physiological 
and biochemical indicators of pig blood, but also help to reduce the incidence of diarrhoea in pigs.
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